
 

 

 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH DƢỢC - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

(Kèm theo Quyết định số 366/QĐ-CĐYT ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên) 

 
Tên ngành: DƯỢC 

Mã ngành: 6720201 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

Thời gian đào tạo: 3 năm 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo người dược sỹ là nhân lực trực tiếp làm các công việc như phòng 

thí nghiệm của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu; viện, trung tâm, phòng kiểm 

nghiệm; các công ty dược, nhà thuốc, quầy thuốc, kho thuốc; bộ phận dược của 

các cơ sở y tế như bệnh viện các tuyến, trung tâm y tế, trạm y tế, phòng khám 

chữa bệnh…, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ cao đẳng; có đạo 

đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với 

môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng 

suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa 

học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Kiến thức 

- Trình bày và vận dụng được các kiến thức cơ bản về vi sinh - kí sinh 

trùng, giải phẫu sinh lý, bệnh học, hóa sinh, hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa phân 

tích, thực vật vào chuyên môn Dược. 
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- Trình bày được những đặc điểm chính (dược động học, tác dụng, cơ chế 

tác dụng, chỉ định, tác dụng không mong muốn, chống chỉ định) của các thuốc, 

vắc xin; phát hiện được các tương tác thuốc thường gặp và đưa ra biện pháp hạn 

chế tương tác bất lợi; phân tích được được chế độ sử dụng thuốc phù hợp cho 

từng đối tượng cụ thể: trẻ em, người trưởng thành, người cao tuổi, phụ nữ có 

thai, phụ nữ cho con bú… và các ca lâm sàng từ đó có tư vấn hợp lý. 

- Trình bày được tên khoa học, bộ phận dùng, cách thu hái, chế biến sơ 

bộ, thành phần hóa học, công dụng, cách dùng của một số vị thuốc cổ truyền, 

thuốc dược liệu. 

- Phân tích được vai trò các thành phần trong công thức thuốc; phân biệt 

được các dạng bào chế và hướng dẫn sử dụng các các dạng bào chế; mô tả được 

quy trình sản xuất một số dạng thuốc. 

- Trình bày được quy định lấy mẫu, lưu mẫu kiểm nghiệm; hủy mẫu kiểm 

nghiệm; liệt kê được các chỉ tiêu và mô tả được phương pháp thử trong kiểm 

nghiệm thuốc và nguyên liệu làm thuốc; trình bày hệ thống quản lý chất lượng 

thuốc tại Việt Nam và các quy định đảm bảo chất lượng. 

- Trình bày được các nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt trong thực hành 

nghề nghiệp; các quy định về sắp xếp, bảo quản thuốc, hóa chất, dược liệu, thực 

phẩm chức năng, mỹ phẩm và vật tư y tế. 

- Trình bày và vận dụng được các khái niệm, các quy luật và nguyên tắc 

cơ bản của quản lý kinh tế dược và quản trị kinh doanh dược, Marketing dược 

trong hành nghề. 

- Trình bày và vận dụng được một số nội dung cơ bản của Luật Dược và 

các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hành nghề dược. 

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về giáo dục chính trị, pháp luật, các 

tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe 

nhân dân nói chung, liên quan đến ngành Dược nói riêng.  
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1.2.2. Kỹ năng 

- Thực hiện thành thạo được các kỹ thuật bào chế thuốc cơ bản, áp dụng 

được các quy trình bào chế các dạng thuốc vào lĩnh vực sản xuất, đồng thời thực 

hiện việc pha chế một số thuốc tại cơ sở y tế. 

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm phục 

vụ cho công tác kiểm nghiệm thuốc, hóa chất, nguyên liệu thuốc, thực phẩm 

chức năng, mỹ phẩm; lấy mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng kiểm 

nghiệm theo đúng quy định. pha chế được một số dung dịch chuẩn, dung dịch 

gốc, thuốc thử đúng quy định; kiểm nghiệm được một số dạng thuốc, dược liệu 

cơ bản theo tiêu chuẩn Dược Điển. 

- Nhận biết và hướng dẫn sử dụng được các thuốc hóa dược, vắc xin, sinh 

phẩm và một số vị thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu thiết yếu trong Danh mục 

thuốc thiết yếu an toàn, hiệu quả, hợp lý; 

- Sắp xếp, trưng bày, bảo quản thuốc, hóa chất, thực phẩm chức năng, mỹ 

phẩm, dược liệu, vật tư y tế theo đúng quy định; 

- Xây dựng được mối quan hệ thân thiện, hợp tác, tin tưởng với người 

bệnh, người chăm sóc, khách hàng và cộng đồng. Sử dụng được các kỹ năng 

giao tiếp hiệu quả nhằm khai thác thông tin liên quan đến sức khỏe của người 

bệnh; xác định được các tình huống cần có sự tư vấn của dược sỹ hoặc bác sỹ; tư 

vấn, lựa chọn thuốc và hướng dẫn sử dụng được các thuốc cơ bản đảm bảo an 

toàn, hiệu quả, hợp lý.  

- Lập được kế hoạch cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc, hóa 

chất, nguyên liệu, vật tư y tế tiêu hao tại khoa Dược bệnh viện, Công ty phân 

phối thuốc, Nhà thuốc và quầy thuốc. Đồng thời có khả năng tổ chức thực hiện, 

giám sát, đánh giá công việc hiệu quả; thu thập và xử lý thông tin một cách 

khách quan, chính xác và đưa ra quyết định phù hợp.  

- Sử dụng được ngoại ngữ và tin học cơ bản, ứng dụng được ngoại ngữ, 

tin học vào công việc chuyên môn của ngành, nghề. 
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1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Tuân thủ các nguyên tắc, các quy định về an toàn lao động; nguyên tắc 

sử dụng bảo dưỡng các trang thiết bị trong ngành dược; chịu trách nhiệm về quá 

trình kiểm nghiệm; về chất lượng, lựa chọn, mua sắm, cấp phát, hướng dẫn sử 

dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả. 

- Có khả năng tìm kiếm, phân tích và đánh giá thông tin; thông tin một cách 

hiệu quả, tin cậy tới các đối tượng khác nhau.  

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc tổ chức làm việc theo nhóm để cùng 

đạt tới mục tiêu chung và hướng dẫn, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của 

các thành viên trong nhóm. 

- Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm 

việc thay đổi. 

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, 

hết lòng phục vụ người bệnh. 

- Hướng dẫn giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ. 

- Thực hiện hành nghề theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn đạo đức 

nghề nghiệp, các quy chế chuyên môn để thiết lập môi trường làm việc an toàn, 

nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo cao đẳng Dược, người học sẽ làm 

việc trong các cơ sở y tế (bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, Viện kiểm 

nghiệm, trung tâm kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm…); cơ sở sản xuất, 

kinh doanh Dược... của nhà nước hoặc tư nhân. 

2. Khối lƣợng kiến thức và thời gian khóa học 

- Số lượng môn học/ mô đun: 32 

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 115 tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung /đại cương: 435 giờ 

- Khối lượng các môn học/ mô đun chuyên môn: 2325 giờ 

- Khối lượng lý thuyết: 878 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1727 giờ 
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3. Nội dung chƣơng trình 

TT 

Mã 

môn 

học/ 

mô 

đun 

Tên môn học, mô đun 
Tổng 

tín chỉ 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 

giờ 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/thí 

nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

Thi/ 
Kiểm 

tra 

I   Các môn chung           

1 MH201 Giáo dục chính trị 4 75 41 29 5 

2 MH202 Pháp luật 2 30 18 10 2 

3 MH203 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4 

4 MH204 
Giáo dục quốc phòng 

và An ninh 
3 75 36 35 4 

5 MH205 Tin học 3 75 15 58 2 

6 MH206 Tiếng Anh 6 120 42 72 6 

    Tổng 20 435 157 255 23 

II   
Các môn học, mô đun 

chuyên môn   
          

II.1   
Môn học, mô đun cơ 

sở 
          

7 MĐ201 
Hoá học đại cương - Vô 

cơ   
4 90 28 56 6 

8 MĐ202 Vi sinh - Ký sinh trùng 2 45 14 28 3 

9 MH207 Giải phẫu- Sinh lý 3 60 28 28 4 

10 MĐ203 Hóa phân tích   4 90 28 56 6 

11 MĐ204 Hoá sinh 2 45 14 28 3 

12 MĐ205 Hoá hữu cơ   4 90 28 56 6 

13 MH208 Thực vật 3 60 28 28 4 

14 MH209 Bệnh học  4 60 56 0 4 

    Tổng 26 540 224 280 36 

II.2   
Môn học, mô đun 

chuyên môn  
          

15 MĐ206 Dược liệu 3 75 14 56 5 

16 MH210 Quản lý dược 3 45 43 0 2 
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17 MĐ207 Bào chế 1 4 90 28 56 6 

18 MĐ208 Bào chế 2 4 90 28 56 6 

19 MĐ209 Hóa dược   4 90 28 56 6 

20 MH211 Dược lý 1 4 75 43 28 4 

21 MH212 Dược lý 2 4 75 43 28 4 

22 MH213 Kiểm nghiệm   4 90 28 56 6 

23 MH214 
Quản lý tồn trữ thuốc và 

đảm bảo chất lượng thuốc     
3 60 29 28 3 

24 MH215 Dược lâm sàng   4 75 43 28 4 

25 MH216 Thực tập Dược lâm sàng    4 180 0 172 8 

26 MH217 Dược cổ truyền   4 90 28 56 6 

27 MH218 
Marketing Dược và kỹ 

năng giao tiếp bán hàng   
4 75 43 28 4 

28 MH219 
Quản trị kinh doanh và 

kinh tế dược   
4 75 43 28 4 

29 MH220 Thực tập cộng đồng 2 90 0 86 4 

30 MH221 Thực tập tốt nghiệp 10 450 0 430 20 

    Tổng 65 1725 441 1192 92 

II.3   
Môn học, mô đun tự 

chọn 
          

31   
Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 

các môn học sau) 
2 30 28 0 2 

31a MH222 Khởi tạo doanh nghiệp            

31b MH223 Dược lâm sàng và điều trị           

31c MH224 
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học trong y học   
          

31d MH225 Tiếng anh chuyên ngành           

32   
Tự chọn 2 (chọn 1 trong 

các môn học chuyên sâu) 
2 30 28 0 2 

32a MH226 Pháp chế dược            

32b MH227 Dược động học lâm sàng             

    Tổng 4 60 56 0 4 

   Tổng toàn chƣơng trình 115 2760 878 1727 155 
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4. Hƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình 

4.1. Các môn học chung bắt buộc thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội.  

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa 

Căn cứ vào điều kiện cụ thể và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa 

học, lớp học để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa 

đảm bảo đúng quy định. 

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun 

Thực hiện theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc tổ chức thực hiện chương 

trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo 

phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận 

tốt nghiệp. 

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun có hướng dẫn cụ thể 

trong chương trình đào tạo. 

4.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp 

- Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành 

Dược và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo. 

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để 

quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học. 

- Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt 

nghiệp và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành Dược theo quy định của 

trường. 


